VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC: NHÁNH 1 “ BÉ LÀ AI”
Người thực hiện : Nguyễn Thị Thu Trang
Thứ 2 ngày 7/10 /2024
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
VĐCB: “Bật xa 50cm-70 cm
I. Mục đích- yêu cầu:
- Trẻ biết bật xa 50cm – 70 cm đúng kĩ thuật vận động.
- Trẻ có kỹ năng bật xa, dùng sức của đôi chân bật mạnh về phía trước, chạm đất nhẹ nhàng bằng hai chân, hai tay đưa ra phía trước để giữ thăng bằng
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Sắc xô; sân tập rộng, bằng phẳng;  nhạc bài hát: “Bé khỏe bé ngoan”
2. Đồ dùng của trẻ:
- Vạch kẻ rộng 50cm, 70 cm; 1 dây thừng dài 4m
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: "Khởi động"
- Chơi TC “ Dấu tay”.
         		+ Tay dùng để làm gì? Làm quả bóng bằng các ngón tay
         	 -  Cô cho trẻ đi khởi động theo đội hình vòng tròn: Đi với các kiểu đi: kiễng gót chân, đi bàng gót chân, đi nhanh, chậm theo hiệu lênh -> chuyển đội hình về 3 hàng dọc.
* Hoạt động 2: Trọng động.
-  Cô cùng trẻ tập bài tập PTC  2lần 8 nhịp tập kết hợp bài hát “ Bé khỏe bé ngoan”
+ Tay: Tay đưa ra trước gập trước ngực kết hợp bước chân sang 2 bên
+ Lưng, bụng, lườn: Cúi gập người về phía trước tay chạm ngón chân
+ Chân: Ngồi khuỵu gối tay đưa lên cao ra trước                            
+ Bật: Bật chân trước, chân sau.
-  ĐTNM: chân
- VĐCB: “Bật xa 50cm-70 cm”
-  Cô giới thiệu VĐ Bật xa 50cm-70 cm 
- Cô làm mẫu và phân tích động tác: 
	 	+ Bật xa: TTCB đứng chụm chân trước vạch hai tay xuôi thẳng khi có hiệu lệnh bắt đầu cô kiễng 2 chân đồng thời 2 tay đưa thẳng lên phía trước rồi đánh 2 tay ra sau đồng thời khụy gối và dùng sức bật của cơ thể và chân cô bật mạnh về phía trước 2 tay đánh lên phía trước để giữ thăng bằng, tiếp đất bằng mũi bàn chân một cách nhẹ nhàng.
- Cho lần lượt từng trẻ tập mỗi trẻ tập 2-3 lần . Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Cho cá nhân trẻ tập 2 lần.
- Cho trẻ thi đua 1 - 2 lần.
- Các con vừa thực hiện vận động gì?
- Cho 2 trẻ tập lại một lần.
- TCVĐ: Kéo co
- Cách chơi:  Chia trẻ thành hai nhóm số lượng bằng nhau, tương đương sức nhau, xếp thành hai hàng dọc đối diện nhau. Mỗi nhóm chọn một cháu khoẻ nhất đứng đầu hàng ở vạch chuẩn, cầm vào sợi dây thừng và các bạn khác cũng cầm vào dây. Khi có hiệu lệnh của cô thì tất cả kéo mạnh dây về phía mình. Nếu người đứng đầu hàng nhóm nào dẫm chân vào vạch chuẩn trước là thua cuộc..
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
 * Hoạt Động 3: Hồi tĩnh
- Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 



Thứ 3 ngày 8/10/2024
PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
-LQVT: Nhận biết các ngày trong tuần
I.Mục đích- yêu cầu: 
- Trẻ nhận biết được tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần. Biết một tuần có 7 ngày.Nhận biết được ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Trẻ biết sắp xếp các ngày trong tuần theo đúng trình tự. Có kĩ năng chơi các trò chơi.
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động. Qua đó góp phần giáo dục trẻ biết quý trọng thời gian, không để thời gian trôi đi một cách lãng phí.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô: 
- Lốc lịch to, que chỉ, video clip các buổi trong ngày, tờ lịch các ngày trong tuần, bảng gài, băng nhạc bài “cả tuần đều ngoan, sáng thứ hai”.
2. Đồ dùng của trẻ:
-  Bảng kê, rổ lịch, hoa có các ngày trong tuần, bài tập nhỏ, bút dạ.
III. Hoạt động:
*HĐ1 : Ôn các buổi trong ngày.
- Hát và vận động bài hát: “Vì sao lại thế”
+ Hỏi trẻ : Xung quanh chúng ta có bao điều gì?
-  Cùng trẻ đi khám phá thời gian.
- Cho trẻ xem clip về các buổi trong ngày
- Trò chuyện với trẻ về các buổi trong ngày.
+ Một ngày có mấy buổi? Đó là những buổi nào?
*HĐ2:  Nhận biết các ngày trong tuần.
- Cô tặng trẻ quyển lịch. Cô hỏi trẻ:
+ Thứ 2 là ngày gì trong tuần?
- Hát múa: Sáng thứ hai.
- Cho trẻ quan sát tờ lich thứ 2. Hỏi trẻ:
+ Cô có gì đây? Các con thấy tờ lich này như thế nào? Đố các con biết sau thứ 2 là thứ mấy?
- Đọc to "thứ 2 " cùng cô.
- Tương tự  cô cho trẻ quan sát đến hết tờ lich ngày chủ nhật.
- Hỏi trẻ: + Một tuần có mấy ngày? Đó là những ngày nào? Các con có nhận xét gì về các ngày trong tuần?
=> Cô khẳng định lại.
- Tặng trẻ rổ đựng các ngày trong tuần
- Yêu cầu trẻ xếp đúng thứ tự các ngày trong tuần.
- Yêu cầu trẻ đọc to các ngày trong tuần.
+ Các con học những ngày nào? Hãy xếp ngày đi học xuống dưới. Cô cùng trẻ đếm số ngày đi học.
+ Một tuần được nghỉ những ngày ngày nào?Tổng cộng là mấy ngày?  Ngày đầu tuần là ngày nào? Cuối tuần là ngày nào?
=> GD Trẻ đi học đều.
* Nhận biết hôm qua, hôm nay, ngày mai.
- Cô tặng trẻ bài thơ: “ Ngày hôm qua đâu rồi”
- Hỏi trẻ: Hôm nay là thứ mấy? Trước thứ 2 là thứ  mấy? Sau thứ 2 là thứ mấy? Hôm qua các con làm gì? Hôm qua kết thúc chưa? Mai các con định làm gì?
=> Cô giải thích và GD trẻ biết quý trọng thời gian.
*HĐ3 :  Củng cố
- TC1: Tặng cho mỗi trẻ 1 bông hoa, yêu cầu trẻ giơ hoa đúng ngày ( hôm qua, hôm nay, ngày mai) theo yêu cầu của cô.
- TC2: Cho trẻ điền các ngày còn thiếu trong tuần vào ô trống.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 



Thứ 4 ngày 9/10/2024
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Trò chơi chữ cái a,ă,â
I. Mục đích- yêu cầu:
- Ôn luyện, củng cố nhận biết chữ cái “a, ă, â” thông qua các trò chơi
- Trẻ phát âm và tìm đúng các chữ cái “o, ô, ơ” trong  trò chơi
	- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động cùng cô và các bạn.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Bài giảng powpoint gồm các nội dung: TC “chữ gì biến mất”
2. Đồ dùng của trẻ:	
- Hộp quà bên trong có quả na, quả sầu riêng, qua măng cụt gắn chữ cái “a,ă,â”, tranh các bộ phận trên cơ thể
- Bông hoa có chưa chữ cái a ă â đủ với số trẻ.
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Ôn luyện chữ cái a,ă,â
	- Cô cho trẻ chơi trò chơi hộp quà kì diệu
+ Trên mỗi quả có chữ cái gì?
+ Cho trẻ đọc chữ cái a, ă, â trên quả na, quả sầu riêng, quả măng cụt
*Hoạt động 2: Vui cùng chữ cái a, ă, â
- TC: Chữ gì biến mất, chữ gì xuất hiện
+ Cách chơi: Trên màn hình của cô có các chữ cái. Nhiệm vụ của các con là hãy quan sát thật tinh, sau đó nhắm mắt lại khi có hiệu lệnh của cô các con hãy mở mắt và quan sát trên màn hình xem chữ cái gì đã biến mất.
- Cô cho từng chữ cái biến mất. Khi trẻ đoán xong cô cho trẻ kiểm tra lại các chữ cái đó trên màn hình.
- TC: Ai nhanh hơn
+Cách chơi: Cô có rất nhiều những bông hoa. Trên mỗi bông hoa là các chữ cái mang chữ cái a,ă,â. Các con sẽ lên chọn một bông hoa mang chữ cái mà mình thích. Sau đó vừa đi xung quanh vòng tròn vừa đọc lời đồng dao vừa hát. Khi có hiệu lệnh là chữ cái gì thì bạn nào cầm chữ cái đó phải nhảy thật nhanh vào vòng tròn.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô kiểm tra và cho trẻ phát âm đúng.
- TC: Thử tài thông minh
- Co hỏi trẻ các bộ phận trên cơ thể
* Cách chơi: Cô có các bức tranh về các bộ phận trên cơ thể. Dưới mỗi bức tranh là từ có chứa chữ cái a,ă,â. Nhiệm vụ của các con là bật qua những chiếc vòng thể dục lên lấy tranh, quan sát kỹ và tìm các chữ cái trong từ giống với chữ cái trên mỗi cột để gắn vào đúng cột.Sau đó quay về chỗ để bạn tiếp theo lên tìm.
*Luật chơi: Nếu bạn nào chạm vào vòng phải quay lại nhường lần chơi cho bạn kế tiếp.Trong thời gian là một bản nhạc đội nào tìm đúng và nhiều hình ảnh là đội đó chiến thắng.
*Hoạt động 3: Kết thúc
	- Chơi tạo dáng chữ cái
	- Cho trẻ đi xung quanh lớp khi có hiệu lệnh của cô trẻ tạo dáng chữ cái theo đúng yêu cầu của cô.
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ: 


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 






Thứ 5 ngày 10/10/2024
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Thơ: Sinh nhật bé
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả. Trẻ thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
- Rèn phát triển ngôn ngữ rõ ràng, mạch lạc cho trẻ, phát huy khả năng cảm thụ và cảm nhận các tác phẩm văn học cho trẻ. 
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô:
- Rối cây nến, gấu bông, mũ sinh nhật. Tranh minh hoạ cho bài thơ “Sinh nhật bé”
2.  Đồ dùng của trẻ:
- Nhạc bài hát “Chúc mừng sinh nhật”.
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú: Xem rối tạo hình từ đôi bàn tay
- Cô biểu diễn rối tạo hình từ đôi bàn tay cho trẻ xem (1-2 phút)
- Chúng mình vừa đến với vở kịch gì? Những nhân vật nào?
+ Ngày sinh nhật của con là ngày nào?
+ Trong ngày sinh nhật của con được những ai tặng quà?
- Cô dẫn dắt trẻ vào nội dung bài học.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ “Sinh nhật bé”
- Cô đọc lần 1, kết hợp giảng nội dung bài thơ
+ Nội dung: Bài thơ nói về ngày sinh nhật của bạn nhỏ. Bạn được bố mẹ mua cho rất nhiều quà, đồ chơi, sách vở. Mong bé thêm tuổi mới luôn chăm ngoan học giỏi, vâng lời ông bà cha mẹ.
- Cô đọc lần 2, kết hợp tranh minh họa.
- Cô cho cả lớp đọc thơ cùng cô 2 - 3 lần.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân đọc (cô chú ý sửa sai cho trẻ).
- Cả lớp đọc bài thơ một lần
* Hoạt động 3: Đàm thoại
+ Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
+ Sinh nhật bạn được ai tặng quà?
+ Mẹ mua cho bé những gì?
+ Còn bố đã tặng bé món quà gì?
+ Bố mẹ mong điều gì ở bé?
+ Để đáp lại tình cảm của ba mẹ, bé đã làm gì?
-> Giáo dục: Các con phải chăm ngoan, vâng lời ông bà cha mẹ
- Cô cùng trẻ đọc lại 1 lần.
- Kết thúc: Cô và trẻ cùng nhau hát bài “Mừng sinh nhật bé”
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:


2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:


3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ 





Thứ 6 ngày 11/10/2024
PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
Vẽ bạn trai/ bạn gái ( Đề tài)
I. Mục đích - yêu cầu:
- Trẻ biết vẽ bạn trai, bạn gái thể hiện qua khuôn mặt, mái tóc, trang phục.
- Trẻ phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu hài hoà, bố cục cân đối.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động. 
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô :
- Tranh mẫu 2-3 tranh.
2. Đồ dùng của trẻ :
- Giấy A4, màu nước, màu sáp, bút lông, bàn ghế ngồi đúng quy cách.
- Bài hát: Tìm bạn thân
III. Hoạt động:
* Hoạt động 1: "Tìm bạn thân"
- Chơi TC; “Tìm bạn thân” 1-2 lần.
- Đàm thoại; 
           + Con đã tìm được bạn nào? Bạn trai hay bạn gái?
           + Con hãy tả về bạn con đã tìm được? (trẻ tả đặc điểm, hình dáng, giới tính, trang phục) 
- Trẻ giới thiệu tên, giới tính, sở thích.
- Cho trẻ xem tranh mẫu và đàm thoại; 
          +  Bức tranh vẽ về ai?
          + Các con tả về bạn trong bức tranh?
          + Bạn trai vẽ như thế nào? 
          + Bạn gái vẽ như thế nào?
          + Con nhìn xem  mái tóc, mắt, mũi, miệng được vẽ ở đâu?
          + Màu sắc của bức tranh như thế nào?
          + Tranh  bạn trai được tô màu như thế nào? Tranh  bạn gái được tô màu như thế nào?
          + Bức tranh bạn trai, bạn gái có gì giống và khác nhau? 
- Cô hỏi trẻ ý tưởng trẻ thực hiện; 
+ Con thích vẽ bạn nào?
+ Con vẽ bạn đó như thế nào?
* Hoạt động 2: Vẽ bạn trai, bạn gái
- Trẻ về bàn và thực hiện vẽ bạn theo ý tưởng của mình.
- Cô bao quát hướng dẫn trẻ khi cần và nhắc nhở trẻ ngồi đúng tư thế
* Hoạt động3: Trưng bày sản phẩm
- Cô cho trẻ trưng bày sản phẩm
- Trẻ nhận xét bài của bạn:
+ Con thích bài vẽ của bạn nào nhất?
+ Tại sao?
- Cô cho trẻ giới thiệu và đặt tên cho bài vẽ của mình:
+ Con vẽ ai? Tại sao con lại vẽ bạn?
+ Con đặt tên cho bài vẽ của con là gì?
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ:




2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:



3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ :


                                                                                                                               An Hưng ngày 2/10/2024
NGƯỜI DUYỆT                                                                                                               NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH



                                                               
